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TÒA  ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH
 

 

Số: 07/2024/QĐST-DS
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - H phúc 

 

                     Quy Nhơn, ngày 13 tháng 6 năm 2024           
 

  

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v : “Yêu cầu Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Hương. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Mỹ Nương - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

tham gia phiên họp: Ông Trần Võ Phong - Kiểm sát viên. 

  Ngày 13 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

02/2024/TLST-VDS ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số: 146/2024/QĐST- VDS ngày 28 tháng 5 năm 2024, gồm 

những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Anh Nguyễn Văn L, sinh năm: 1971  

Địa chỉ: Tổ 24, khu vực 5, phường Tr, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; 

có đơn xin vắng mặt.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm: 1973; Địa chỉ: Tổ 3, khu phố 1, phường H, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

2. Anh Nguyễn Thanh Qu, sinh năm: 1976; Địa chỉ: 232 B, phường Tr, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

3. Chị Nguyễn Thị Bích V, sinh năm: 1979; Địa chỉ: 38 Bình Minh 1, phường 

B, quận H, Thành phố Đà Nẵng. 
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Người đại diện theo uỷ quyền của chị Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thanh Qu, 

chị Nguyễn Thị Bích V: Anh Nguyễn Văn L, sinh năm: 1971; Địa chỉ: Tổ 24, khu 

vực 5, phường Tr, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (theo các văn bản uỷ 

quyền số 1345, số 1363 và số 1364 ngày 04/5/2024); có đơn xin vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 10/4/2024, bản tự khai cũng 

như trong quá trình giải quyết việc dân sự, người yêu cầu anh Nguyễn Văn L, đồng 

thời là người đại diện theo uỷ quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị 

Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thanh Q, chị Nguyễn Thị Bích V trình bày: 

Cha mẹ của anh là ông Nguyễn Văn Đ và bà Huỳnh Thị S sinh được 04 

người con gồm: Nguyễn Văn L, Nguyễn Thị H, Nguyễn Thanh Q và Nguyễn Thị 

Bích V.  

Năm 2018 bà Huỳnh Thị S chết. Ông bà ngoại là Huỳnh Đăng L chết năm 

2021 và Huỳnh Thị Ph chết năm 1998. Ông bà nội Nguyễn S chết năm 2000 và  

Đặng Thị Mùi chết năm 2022. 

  Sau khi mẹ Huỳnh Thị S chết thì cha Nguyễn Văn Đ sống cùng với anh. Từ 

năm 2018 đến nay, sức khỏe của cha anh ngày càng già yếu, suy kiệt. Hiện mọi 

sinh hoạt ăn uống, vệ sinh cá nhân của cha đều phụ thuộc vào người thân. Tinh 

thần  không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên, tay chân không làm chủ được. Nay để 

tiện cho việc chăm sóc và giải quyết các thủ tục pháp lý cá nhân có liên quan đến 

mẹ của anh. Do đó, anh yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn tuyên bố 

cha anh là ông Nguyễn Văn Đ mất năng lực hành vi dân sự để anh giải quyết việc 

gia đình. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn phát 

biểu ý kiến:  

 Về tố tụng: Thẩm phán và Thư ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự; người yêu cầu và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thực hiện 

đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

 Về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa áp dụng Điều 22, 53 BLDS và 

Điều 378 BLTTDS, chấp nhận yêu cầu của anh Nguyễn Văn L về yêu cầu tuyên bố 

ông Nguyễn Văn Đ mất năng lực hành vi dân sự. 

 Về lệ phí: Anh Nguyễn Văn L phải chịu theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN : 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhận định: 
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Ông Nguyễn Văn Đ và bà Huỳnh Thị S sinh được 04 người con gồm: Anh 

Nguyễn Văn L, chị Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Thanh Q và chị Nguyễn Thị Bích 

V. Năm 2018 bà Huỳnh Thị S chết. Ông ngoại là Huỳnh Đăng L chết năm 2021 và 

bà ngoại Huỳnh Thị Ph chết năm 1998. Ông nội Nguyễn S chết năm 2000 và bà nội 

Đặng Thị M chết năm 2022. Sau khi bà Huỳnh Thị S chết thì ông Nguyễn Văn Đ 

có các biểu hiện bất thường: Run hai tay nhiều khi nghỉ ngơi và run nhiều ở ngọn 

chi, đi đứng lựng khựng và chậm, cử động tay chân không linh hoạt, trí nhớ bắt đầu 

giảm sút, hay quên ngày tháng. Năm 2019 gia đình có đưa ông Nguyễn văn Đ đi 

khám bệnh tại Bệnh viện chuyên khoa Ngoại thần kinh Quốc Tế - Thành Phố Hồ 

Chí Minh, với chuẩn đoán lâm sàn “Run/bệnh Parkinson”, sau đó về uống thuốc 

theo đơn cho đến nay. Từ năm 2020 đến nay trí nhớ ông Đ giảm sút nhiều, quên 

trước quên sau, bệnh tiến triển ngày càng nặng, không nhận biết được người thân 

trong gia đình, trở nên ít nói, đi đứng khó khăn phải có người dìu, đêm ngủ ít, ăn 

uống phải đút, đại tiểu tiện không tự chủ, vệ sinh cá nhân đều do người nhà trực 

tiếp chăm sóc. Nay anh L là người con cả yêu cầu Tòa án tuyên bố cha anh là ông 

Nguyễn Văn Đ mất năng lực hành vi dân sự. Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn 

thụ lý, giải quyết việc dân sự theo khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm 

a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần số: 876/KLGĐ ngày 24/5/2024 của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền trung kết luận: Ông Nguyễn Văn Đ mất 

hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. Như vậy anh Nguyễn Văn L yêu cầu Tòa án 

tuyên bố cha anh là ông Nguyễn Văn Đ mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ 

và phù hợp với quy định tại Điều 22 của Bộ luật dân sự nên được chấp nhận. Vì 

vậy giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện 

theo pháp luật xác lập, thực hiện. 

Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Anh Nguyễn Văn L phải chịu theo 

quy định tại khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn về quan 

điểm giải quyết việc dân sự phù hợp với nhận định của Tòa nên được chấp nhận.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 - Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 

39, Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 22, Điều 53 của Bộ luật dân sự; 

khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 
 

- Chấp nhận đơn yêu cầu của anh Nguyễn Văn L về yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự. 
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1. Tuyên bố ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1947 mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Giao dịch dân sự của ông Nguyễn Văn Đ phải do anh Nguyễn Văn L là 

người giám hộ đương nhiên xác lập, thực hiện. 

  - Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Anh Nguyễn Văn L phải chịu 

300.000 đồng, được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Toà án số 0000806 ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Quy Nhơn. Anh L đã nộp đủ lệ phí. 
 

 - Quyền kháng cáo, kháng nghị: 
 

Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 
 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn có quyền kháng nghị quyết định 

giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Định có quyền kháng nghị trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  
 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự.  

 
Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- VKSND Tp. Quy Nhơn; 

- THA dân sự Tp. Quy Nhơn; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

           Trần Thị Hương 
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